
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 205 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 205 DH52110913 Nguyễn Trung Hiếu 25/02/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 205 DH52113657 Thiều Đặng Hiếu 18/02/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 205 DH52110923 Trần Ngọc Hiếu 22/05/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 205 DH52110952 Đoàn Việt Hoàng 11/05/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 205 DH52107895 Mai Hữu Hoàng 24/03/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 205 DH52110962 Nguyễn Văn Hoàng 02/07/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 205 DH52108953 Trương Đình Hoàng 03/03/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 205 DH52111004 Lâm Thanh Huy 20/09/2003 Nam D21_TH07 a1 H05 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 205 DH52111008 Lư Tuấn Huy 30/11/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 205 DH52106176 Nguyễn Minh Huy 03/12/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 205 DH52100330 Nguyễn Quang Huy 26/07/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 205 DH52111033 Nguyễn Thành Huy 01/09/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 205 DH52100713 Lê Anh Khôi 22/07/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 205 DH52103218 Hồ Trần Duy Lâm 06/10/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 205 DH52103590 Ngô Phước Lộc 27/11/2003 Nam D21_TH07 a2 H05 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 205 DH52108957 Nguyễn Dương Luân 08/12/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 205 DH52111272 Nguyễn Lê Hoàng Luân 15/09/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 205 DH52109074 Nguyễn Hoàng Minh 11/09/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 205 DH52111321 Trần Hoàng Minh 23/08/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 205 DH52109132 Đào Trọng Nhân 18/10/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 205 DH52100989 Lê Phước Vĩnh Chíminh Nhật 01/01/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 205 DH52109082 Nguyễn Thành Công Nhịn 09/07/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 205 DH52109230 Trần Phạm Thanh Phong 31/08/2003 Nam D21_TH07 a3 H05 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 205 DH52109270 Phùng Kiến Phước 21/08/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 205 DH52108750 Phan Thế Quang 19/12/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 205 DH52104425 Nguyễn Anh Quốc 12/08/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 205 DH52109172 Nguyễn Thành Sang 11/12/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 205 DH52100199 Nguyễn Minh Tân 15/07/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 205 DH52109129 Phạm Thành Thi 19/11/2002 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 205 DH52111843 Bùi Hữu Thuận 21/01/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 205 DH52104708 Huỳnh Văn Tư 10/10/2003 Nam D21_TH07 a4 H05 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 205 DH52109137 Nguyễn Duy Viễn 17/12/2003 Nam D21_TH07 a5 H05 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 205 DH52112108 Phan Thanh Vũ 05/11/2003 Nam D21_TH07 a5 H05 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 205 DH52110534 Nguyễn Mậu An 03/04/2003 Nam D21_TH08 a5 H05 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 205 DH52110549 Lê Nhựt Anh 08/03/2002 Nam D21_TH08 a5 H05 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 205 DH52110583 Quách Chí Ân 17/12/2003 Nam D21_TH08 a5 H05 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 205 DH52110647 Nguyễn Hoàng Chương 21/10/2003 Nam D21_TH08 a5 H05 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 205 DH52110671 Võ Thành Danh 22/07/2003 Nam D21_TH08 a5 H05 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 205 DH52110708 Nguyễn Huỳnh Đức Duy 06/11/2003 Nam D21_TH08 a5 H05 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 205 DH52110738 Trương Thái Dương 08/08/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 205 DH52110743 Trần Minh Đại 26/03/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 205 DH52110759 Lê Nguyễn Quốc Đạt 27/04/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 205 DH52110763 Lê Trọng Đạt 21/09/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 205 DH52110780 Nguyễn Tấn Đạt 08/05/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 205 DH52110786 Tăng Cẩm Đạt 24/01/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 205 DH52110793 Trịnh Phát Đạt 29/12/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 205 DH52110827 Nguyễn Trần Minh Đức 07/12/2003 Nam D21_TH08 a6 H05 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 205 DH52110843 Nguyễn Văn Giang 12/10/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 205 DH52108819 Lê Nhị Thiên Hà 29/04/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 205 DH52110851 Đỗ Chí Hải 31/12/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 205 DH52110857 Nguyễn Đăng Hải 03/02/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 205 DH52110863 Dương Mẫn Hạnh 15/04/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 205 DH52110865 Châu Minh Hào 19/10/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 205 DH52110887 Phạm Thế Hiển 01/01/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 205 DH52111075 Nguyễn Viết Kha 06/12/2003 Nam D21_TH08 a7 H05 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 205 DH52111085 Trương Minh Khải 19/07/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 205 DH52111086 Dương Trí Khang 06/03/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 205 DH52111098 Mai Nguyễn Duy Khang 19/12/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 205 DH52111107 Trần Nhật Khang 02/02/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 205 DH52111111 Bùi Ngọc Duy Khánh 19/01/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 205 DH52111117 Nguyễn Quốc Khánh 20/09/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 205 DH52111132 Hồ Đăng Khoa 24/06/2003 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 205 DH52111137 Nguyễn Anh Khoa 15/06/2002 Nam D21_TH08 a8 H05 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 205 DH52109037 Nguyễn Sĩ Khoa 31/12/2002 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 205 DH52111167 Nguyễn Trung Kiên 29/05/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 205 DH52113292 Lê Minh Kiệt 04/07/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 205 DH52111174 Ngô Tuấn Kiệt 22/12/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 205 DH52111204 Trương Văn Liêu 28/02/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 205 DH52111240 Nguyễn Viết Long 27/07/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 205 DH52111253 Nguyễn Tấn Lộc 29/09/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 205 DH52111358 Đồng Văn Nghĩa 31/10/2003 Nam D21_TH08 a9 H05 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 205 DH52111401 Lê Quang Nhân 05/08/2000 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 205 DH52111411 Trần Trọng Nhân 02/11/2003 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 205 DH52111560 Võ Hoàng Phúc 26/07/2003 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 205 DH52111707 Lê Thanh Tâm 09/01/2003 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 205 DH52111793 Nguyễn Chí Thiện 04/05/2002 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 205 DH52111833 Lê Nguyễn Minh Thông 02/10/2003 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 205 DH52111838 Nguyễn Hoàng Thống 20/03/2003 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 205 DH52111847 Lương Hiếu Thuận 02/04/2003 Nam D21_TH08 a10 H05 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 205 DH92003590 Nguyễn Thọ Danh 16/11/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 205 DH92004479 Nguyễn Hữu Hoàng Duy 09/11/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 205 DH92000594 Nguyễn Hữu Anh Khoa 22/05/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 205 DH92001960 Nguyễn Thành Lâm 16/01/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 205 DH92006577 Nguyễn Huỳnh Long 29/08/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 205 DH92003044 Nguyễn Thành Luân 29/11/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 205 DH92006144 Trần Anh Tuấn 03/05/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 205 DH92002253 Cao Quang Huy 15/08/2002 Nam D20_TK4NT a12 H05 a12 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 205 DH92004715 Nguyễn Trọng Vĩnh 10/01/2001 Nam D20_TK4NT a12 H05 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 205 DH62004857 Nguyễn Anh Quân 18/10/2002 Nam D20_TP02 a12 H05 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 205 DH82003406 Ngô Hoàng Hà 28/05/2002 Nam D20_XD01 a12 H05 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 205 DH82003915 Đặng Minh Châu 06/10/2001 Nam D20_XD02 a12 H05 a12 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 205 DH82001516 Bùi Thanh Danh 19/05/2002 Nam D20_XD02 a12 H05 a12 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 205 DH52113345 Lữ Mai Phương 17/02/2003 Nữ D21_TH08 a14 H05 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 205 DH52113388 Nguyễn Thị Mai Thy 17/05/2003 Nữ D21_TH08 a14 H05 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 205 DH52111881 Trần Thủy Tiên 02/11/2003 Nữ D21_TH08 a14 H05 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 205 DH52111919 Trần Bảo Nam Trân 08/10/2003 Nữ D21_TH08 a14 H05 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 205 DH52112019 Nguyễn Ngọc Thanh Tuệ 14/08/2003 Nữ D21_TH08 a14 H05 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 205 DH52111432 Thạch Thị Tuyết Nhi 04/07/2002 Nữ D21_TH09 a14 H05 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 205 DH52111441 Nguyễn Thị Nhung 14/06/2003 Nữ D21_TH09 a14 H05 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

100 205 DH52111445 Lê Trần Ngọc Như 04/10/2003 Nữ D21_TH09 a14 H05 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 205 DH92003983 Lê Tấn Phước 01/09/2002 Nam D20_TK3DH a11 H05 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6/6


